


CÂN ĐO CÁC CHÁU LẦN 1 - LỚP 5 -6 TUỔI A (NĂM HỌC 2025 - 2026)
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Tổng số
	


Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	

	1
	Thái Thiên                 An
	03/08/2020
	15.0
	103
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Huỳnh Lê                  An
	10/11/2020
	27.0
	113
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Mai Tú         Anh
	27/04/2020
	23.0
	111
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Dương Ngọc Minh    Châu
	27/03/2020
	20.5
	109
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Ngọc Bảo    Châu
	24/05/2020
	15.5
	109
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Vũ Đức                      Đam
	23/07/2020
	16.5
	106
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Châu Thành               Đạt
	29/12/2020
	15.5
	106
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trần Bảo                    Đăng
	23/06/2020
	29.0
	112
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	

	9
	Lê Thị Ngọc              Hạnh
	20/02/2020
	16.0
	107
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trần Thanh                Hào
	31/01/2020
	22.0
	121
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Bùi Cao Đại              Hiếu
	21/07/2020
	17.5
	109
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Đình Thái    Học
	19/02/2020
	25.0
	118
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Quang Khánh   Hưng
	28/03/2020
	17.0
	112
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trần Viết                  Hưng
	09/04/2020
	24.0
	116
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Vũ Duy                     Khánh
	07/06/2020
	15.0
	106
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Lưu Văn                   Khiêm
	14/04/2020
	22.0
	114
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Mạc Anh                  Khoa
	07/08/2020
	21.0
	112
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hồ Như Phước         Khôi
	18/08/2020
	19.0
	107
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Phan Ngọc Hà          My
	10/12/2020
	13.0
	101
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Lê Ngọc Diễm          My
	18/05/2020
	15.0
	102
	x
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	21
	Lê Minh Bảo             Ngọc
	17/10/2020
	15.0
	103
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Hoàng          Phúc
	06/03/2020
	17.0
	112
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Bùi Thiên                   Phúc
	30/01/2020
	20.0
	115
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Võ Hoàng                  Phúc
	10/02/2020
	22.0
	113
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Lam             Phương
	27/08/2020
	15.0
	102
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Phạm Hải                   Quỳnh
	30/10/2020
	17.0
	101
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Thiên           Thư
	21/03/2020
	30.0
	115
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	

	28
	Phan Đoàn Nhật        Thy
	22/03/2020
	20.0
	117
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Bùi Kim                     Tuyền
	05/12/2020
	19.0
	101
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Trần Bùi Ngọc          Uyển
	21/12/2020
	21.0
	109
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Trương Khánh           Vy
	02/10/2020
	21.0
	110
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	tổng
	
	
	
	29
	66%
	0
	0
	0
	0%
	0
	0
	0.0%
	0.0%
	0
	0.0%
	2
	5.9%
	0
	0.0%





GIÁO VIÊN





Đỗ Thị Lan Trúc

Xà Bang, Ngày…....Tháng…...Năm 2025
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Trịnh Thị Thu Trang
